
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ dân phố Tự, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TMDV SUNWODA TÂY BẮC

2400962735

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
Lắp đặt: Thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, cửa tự động, dây 
dẫn chống sét, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống 
cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(trừ nổ cát)
Chi tiết:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;

4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMDV SUNWODA TÂY BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0589485593
Email: sunwodataybac@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm; túi nilon
- Bán buôn quần áo, đồ bảo hộ lao động;
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
(Điều 32 Luật dược số 105/2016/QH13)
-Bán buôn vải các loại

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(Điều 40 Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ 
nhiên liệu, naphtha
( trừ loại Nhà nước cấm)

4661
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12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn các sản phẩm từ nhựa, hạt nhựa màu các loại;
Bán buôn vách nhựa, cửa nhựa, trần nhựa, tay cầm, thanh 
chắn;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...;
Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 
Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su.

4663

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm 
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
 (trừ tư vấn pháp luật bất động sản)
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản 
Dịch vụ quản lý bất động sản
(Điều 62,74,75 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)

6820
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15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
 Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong 
công trình;
Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như 
trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự 
khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;
(Theo điểm a, điểm b Khoản 3 Điều 62 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP)
Khảo sát địa hình;
Khảo sát địa chất công trình
( Theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 67 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP)
Thiết kế quy hoạch xây dựng
( Theo khoản 2 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
Thiết kế kết cấu công trình;
Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)
Thiết kế cấp - thoát nước công trình 
Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - 
hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải)
Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý chất 
thải rắn
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều
( Theo khoản 3 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP);
Giám sát công tác xây dựng công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
( Theo khoản 4 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
Định giá xây dựng
( Theo Khoản 5 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP);
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
( Theo Khoản 6 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP);
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
( Theo điểm G Khoản 1 Điều 72 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

7110

16. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: - Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm 
không khí và nước...;

7120

17. Quảng cáo
( Trừ hoạt động quảng cáo thuốc lá và các hoạt động quảng cáo 
do Nhà nước cấm)

7310

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410
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19. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: - Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá 
phục vụ việc xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo 
gọt sơ bộ hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như: Đá phiến cẩm 
thạch, đá granit, sa thạch... - Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm 
nguyên liệu thô cho sản xuất vật liệu xây dựng, làm đường; - 
Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa; - Hoạt động 
đập vỡ, nghiền đá. 
( Chỉ khai thác khi đáp ứng điều kiện do Nhà nước quy định)

0810

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;
- Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất kỳ loại 
nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá;
- Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các 
phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề 
da;
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy...,
- Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: Áo sơ mi, áo 
chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, 
áo lót, coóc xê...,
- Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt 
tuyết;
- Sản xuất mũ mềm hoặc cứng;
- Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng;
- Sản xuất đồ lễ hội;
- Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú;
- Sản xuất giày, dép từ nguyên liệu dệt không có đế;
- Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên như dập, xếp ly;
- Gia công hàng may mặc;

1410

21. In ấn 1811

22. Dịch vụ liên quan đến in 1812

23. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

24. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

25. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
Chi tiết: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường sắt

5221
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28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển - Cho 
thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ dùng hữu 
hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong kinh 
doanh: + Động cơ, + Dụng cụ máy, + Thiết bị khai khoáng và 
thăm dò dầu, + Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin 
liên lạc chuyên môn, + Thiết bị sản xuất điện ảnh, + Thiết bị 
đo lường và điều khiển, + Máy móc công nghiệp, thương mại 
và khoa học khác; - Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe 
có động cơ) không kèm người điều khiển: + Môtô, xe lưu 
động, cắm trại..., + Động cơ tàu hỏa - Cho thuê container; - 
Cho thuê palet;

7730

29. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

30. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, 
bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các 
khu nhà đa mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
các công trình khác chưa được phân vào đâu

8129

31. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Xây dựng công trình đường sắt
Chi tiết: - Xây dựng đường sắt (bao gồm cả cầu đường sắt); - 
Xây dựng hầm đường sắt; - Xây dựng đường tàu điện ngầm - 
Sơn đường sắt; - Lắp đặt rào chắn, biển báo giao thông đường 
sắt và các loại tương tự

4211

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Xây dựng công trình điện 4221

37. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

38. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
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9.800.000.000 VNĐ

39. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

40. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

41. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

42. Phá dỡ
(trừ nổ mìn)

4311

43. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ nổ mìn)

4312

44. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt  dây dẫn và thiết bị, đường dây thông tin liên 
lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học, đĩa vệ tinh, hệ thống chiếu sáng, chuông báo cháy, 
hệ thống báo động chống trộm, tính hiệu điện và đèn trên 
đường phố, đèn trên đường băng sân bay

4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024194016313

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Na Hem, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Tự, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

GIÁP THỊ NƯƠNG Nữ
10/06/1994 Kinh Việt Nam

12/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024194016313
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Na Hem, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Tự, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   GIÁP THỊ NƯƠNG Nữ

10/06/1994 Kinh Việt Nam

12/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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